
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ MỸ THUẬT ỨNG DỤNG HÀ NỘI 
 
- Địa chỉ: P321 nhà N03 khu đô thị Dịch Vọng  - Cầu Giấy - Hà nội 
- Điện thoại: 04 6684 7798;  Fax: 04 6283 1069 
- Email: hanoiafc.jsc@gmail.com  
- Hotline: 0943 244 100  Mr. Long 

 

 Chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý khách bảng báo giá như sau:                                  

 Báo giá có hiệu lực hết ngày 30/12/1012 

ĐÁ GRANITE 

1. Mặt bàn bếp: 

 STT 

  

Loại Đá (khổ rộng 0.6 mét) 

  

Đơn giá (VNĐ/ mét dài Ghi chú 

1 Kim sa hạt đại 1.300.000   
2 Kim sa hạt nhỏ 1.100.000   
3 Kim sa hạt trung 1.150.000   
4 Đen huế 670.000   
5 Tím Mông cổ 300.000   
6 Nâu Anh quốc 720.000   
7 Vàng Bình định 600.000   
8 Tím Bình Định 470.000   
9 Đen Phú yên 570.000   

10 Đen Mông cổ 650.000   
11 Xanh lục 650.000   
12 Xà cừ trắng 1.150.000   
13 Xà cừ đen 1.150.000   
14 Xanh cổ vịt 620.000   

2. Cầu Thang – Tam cấp: 

 STT Loại Đá Đơn giá (VNĐ/ m2) 
Ghi chú 

  
1 Tím mông cổ 320.000   
2 Tím Bình Định 450.000   
3 Hồng Gia Lai 520.000   



4 Hồng Gia Ly 450.000   
5 Vàng Bình Định  650.000   
6 Nâu Anh Quốc 850.000   
7 Nâu Đan Mạch 970.000   
8 Xanh Brazil 1.250.000   
9 Xanh Sa mạc 950.000   
10 Đỏ nhuộm 470.000   
11 Đỏ Rubi 1.800.000   
12 Xà Cừ Đen 1.730.000   
13 Xà Cừ Trắng 1.650.000   
14 Trắng Suối Lau 450.000   
15 Xanh Lục 620.000   
16 Đỏ Hoa Phượng 650.000   
17 Tam Bảo Hồng 500.000   
18 Trắng mỹ 700.000   

  

3. Mặt Tiền: 

  

STT Loại Đá (khổ 60 cm) Đơn giá (VNĐ/ m2) Ghi chú 
1 Nâu Anh Quốc 1.170.000   
2 Nâu Đan Mạch 1.250.000   
3 Vàng Bình Định 820.000   
4 Hồng Gia Lai 850.000   
5 Hồng Gia Ly 720.000   
6 Xà Cừ Trắng 1.820.000   
7 Xà Cừ Đen 1.850.000   
8 Xanh Brazil 1.450.000   
9 Xanh Sa Mạc 1.300.000   
10 Đỏ Rubi 1.900.000   
11 Vàng Lưỡi Rồng 1.550.000   
12 Đỏ Nhuộm 605.000   

  

 Ghi chú: Bảng giá trên chưa bao gồm VAT 10% . 
 Với những loại đá không có trong bảng báo giá này, hãy gọi điện cho chúng tôi 

để được tư vấn một cách tốt nhất. 

 Rất hân hạnh được phục vụ quý khách! 


